
 

 

  

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 
 

Số:         /SYT-NVD 
V/v: Phân bổ thuốc, thực phẩm bảo 

vệ sức khoẻ do các đơn vị hỗ trợ 

phòng, chống dịch COVID-19. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: - Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ; 

- Trung tâm Y tế huyện Điện Biên; 

- Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo; 

- Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa. 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh, 

đặc biệt là tại huyện Điện Biên số ca mắc COVID-19 nhiều, mắc rải rác trong 

cộng đồng tại nhiều xã của huyện. Sở Y tế được Công ty cổ phần BAMBOO 

CAPITAL tài trợ 5.000 lọ và Tập đoàn VINGROUP tài trợ 1.365 lọ thuốc kháng 

virus Covid-19 chứa hoạt chất Remdesivir 100mg (DESREM); đồng thời Công 

ty cổ phần Sao Thái Dương cũng tài trợ 10.800 viên thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

KOVIR.  

Căn cứ Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19, Quyết định số 5155/QĐ-

BYT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị COVID-19 ở trẻ em, Sở Y tế phân bổ 02 mặt hàng trên cho các đơn vị để 

phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, đề nghị các đơn vị được phân bổ 

căn cứ tình hình bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở thực hiện quản lý, sử dụng 

đúng mục đích, đúng quy định (danh mục phân bổ đính kèm). 

Tuỳ theo diễn biến của dịch bệnh xẩy ra trên từng địa bàn, Sở Y tế sẽ điều 

tiết số thuốc điều trị COVID-19 nói trên cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng 

nghiệp vụ Dược - Sở Y tế để được trao đổi, giải quyết./.  
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Các phòng chức năng SYT; 

- Website SYT;                                           

- Lưu: VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Phạm Giang Nam 

 



 

 

Phụ lục 

DANH MỤC THUỐC PHÂN BỔ 

(Kèm theo Công văn số          /SYT-NVD ngày        tháng 11 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên)  

 

ST

T 
Tên thuốc Tên hoạt chất 

Nồng 

độ - 

hàm 

lượng 

Dạng 

bào chế 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Số 

GPLH/

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất 

Nướ

c sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

 TTYT 

TP Điện 

Biên 

Phủ 

 TTYT 

huyện 

Điện 

Biên  

 TTYT 

huyện 

Tuần 

Giáo  

 TTYT 

huyện 

Tủa 

Chùa  

Tổng 

1 DESREM Remdesivir 100mg 

Bột 

đông 

khô pha 

tiêm 

Hộp 

1 lọ 

9955/ 
QLD-

KD  

Mylan 
Laboratories 

Limited 

Ấn 

Độ 
Lọ 4.600 300 50 50 5.000 

2 DESREM Remdesivir 100mg 

Bột 

đông 

khô pha 
tiêm 

Hộp 

1 lọ 

10516/
QLD -

KD 

Mylan 
Laboratories 

Limited 

Ấn 

Độ 
Lọ 1.365    1.365 

3 KOVIR 

Sài hồ 245mg, 

Phục linh 

245mg, Đảng 
sâm 245mg, 

Tiền hồ 245mg, 

Cát cánh 
163mg, Xuyên 

khung 163mg, 

Chỉ xác 163mg, 

Khương hoạt 
163mg, Độc 

hoạt 163mg, 

Cam thảo 
163mg, Sinh 

khương 82mg, 

Bạc hà 82mg 

600mg 
Viên 

nang 

Hộp 

2 vỉ x 

15 

viên 

 

Công ty cổ 

phần sao 
Thái Dương 

Việt 

Nam 
Viên 4.800 6.000 

  
10.800 
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